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BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN 
CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT


	Tiêu chí,
 chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	
Mức độ đạt chuẩn theo quy định
	Kết quả thực hiện
	Kết quả tự đánh giá
	Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	Chữ ký của công chức phụ trách

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	

	Tiêu chí 1
	Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	100%
	Đạt 03/3 chỉ tiêu
	
	

	Chỉ tiêu 1
	Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
      Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, không bị cơ quan có thẩm quyền xử lý hoặc kiến nghị xử lý do trái với quy định pháp luật/Tổng số Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã phát sinh trong năm đánh giá phải ban hành) x 100.
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	-Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND cấp xã Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
-Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 về việc Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Hoàng ban hành.
- Báo cáo số 01/BC-BVHXH ngày 05/01/2026 của Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND xã Vĩnh Hoàng về Tự kiểm tra Nghị quyết quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
- Báo cáo số 776/BC-VP ngày 10/9/2026 của Văn phòng HĐND&UBND xã về Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã Vĩnh Hoàng.

	

	Chỉ tiêu 2
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung

	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
      Tỷ lệ % = (Tổng số dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định/Tổng số Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã phát sinh trong năm đánh giá phải ban hành) x 100.
	100%
	
100%
	Đạt 01/01 nội dung
	Trong năm có 02 Nghị quyết và Quyết định của HĐND, UBND xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
- Công văn số 182/VHXH ngày 14/11/2025 của Phòng Văn hóa – Xã hội về việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND xã quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
- Công văn số 667/VP ngày 14/8/2026 của Văn phòng HĐND&UBND về việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hoàng ban hành.
- Đường Link truyền thông dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND xã quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0AC3QaQ3umd41QkomvEX3cDAfQ9E7vW2V4J9Wg4DU4dHUnsCj84zVCoKj9a5FZgkTl&id=61578082311571&rdid=8ZPjvFZpD4MsbT0b#
- Đường Link truyền thông dự thảo Tờ trình và Quyết định về việc Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Hoàng ban hành: 
https://vinhhoang.quangtri.gov.vn/vi/chi-tiet-tin/-/view-article/1/1772522911479/1786952991480


	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung

	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã được thực hiện tự kiểm tra theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
    Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã được thực hiện tự kiểm tra theo quy định/Tổng số nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND cấp xã phải thực hiện tự kiểm tra theo quy định trong năm đánh giá) x 100.
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	100%
	Đạt 03/3 chỉ tiêu
	- Báo cáo số 01/BC-BVHXH ngày 05/01/2026 của Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND xã Vĩnh Hoàng về Tự kiểm tra Nghị quyết quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
- Báo cáo số 776/BC-VP ngày 10/9/2026 của Văn phòng HĐND&UBND xã về Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã Vĩnh Hoàng.

	

	Tiêu chí 2
	Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 07/07 chỉ tiêu
	
	Đạt 07/7 chỉ tiêu
	
	

	Chỉ tiêu 1
	Thực hiện lập, cập nhật, đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 02/02 chỉ tiêu
	
	Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Thực hiện lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	- Kế hoạch số 1850/KH-UBND ngày 19/6/2026 về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
- Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 22/10/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về việc phân công đơn vị đầu mối cung cấp thông tin theo Luật tiếp cận thông tin;
- Thông báo số 2705/TB-UBND ngày 08/9/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về Công chức làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của UBND xã Vĩnh Hoàng;
- Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 13/10/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Vĩnh Hoàng.
- Danh mục thông tin phải được công khai và danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện của UBND xã Vĩnh Hoàng.
- Đăng tải công khai các thông tin phải được công khai theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin trên Trang thông tin điện tử xã UBND xã Vĩnh Hoàng.
Link: 
https://vinhhoang.quangtri.gov.vn/vi/chi-tiet-tin/-/view-article/1/1772421821911/1793412444080

	

	
	2. Đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	Chỉ tiêu 2
	Thực hiện công khai văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi ban hành theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã sau khi ban hành được công khai theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.
      Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã sau khi ban hành được công khai theo quy định/Tổng số Nghị quyết của HĐND được thông qua và Quyết định của UBND cấp xã phải thực hiện công khai theo quy định trong năm đánh giá) x 100.
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- 02/02 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND sau khi ban hành được công khai theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin đạt tỷ lệ 100%.
Đường link: 
https://vinhhoang.quangtri.gov.vn/vi/chi-tiet-tin/-/view-article/1/1772522931097/1789352538104
https://vinhhoang.quangtri.gov.vn/vi/chi-tiet-tin/-/view-article/1/1772522931097/1773018125586
	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ thông tin được cung cấp theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy định pháp luật.
      Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã cung cấp đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy định pháp luật/Tổng số thông tin có yêu cầu đủ điều kiện cung cấp trong năm 
đánh giá) x 100.
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu của HĐND, UBND cấp xã;
- Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 22/10/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về việc phân công đơn vị đầu mối cung cấp thông tin theo Luật tiếp cận thông tin;
- Thông báo số 2705/TB-UBND ngày 08/9/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về Công chức làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu
cung cấp thông tin của UBND xã Vĩnh Hoàng;
- Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 13/10/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Vĩnh Hoàng.
 - Trong năm 2026, UBND xã Vĩnh Hoàng không nhận được yêu cầu cung cấp thông tin.
	

	Chỉ tiêu 4
	Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 02/02/ nội dung
	
	Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 27/01/2026 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026.

	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm
     Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đã triển khai và hoàn thành trên thực tế/Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong Kế hoạch) x 100.
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 27/01/2026 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026.
- Trong kế hoạch PBGDPL gồm 17 nhiệm vụ dược đề ra, đã hoàn thành 100% nhiệm vụ, cụ thể:
+ Kế hoạch số 1119/KH-UBND ngày 28/4/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về bổ sung nhiệm vụ của Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 22/10/2025 về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII); Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 06/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị; Kế hoạch hành động số 09-KH/ĐU ngày 21/10/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hoàng.
+ Kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 11/9/2026 của Đảng ủy xã Vĩnh Hoàng về tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
+ Kế hoạch số 3027/KH-UBND ngày 05/10/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
+ Kế hoạch số 2984/KH-UBND ngày 30/9/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
+ Công văn số 1098/UBND-VP ngày 24/4/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.
+ Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã Vĩnh Hoàng.
+ Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về việc công nhận tuyên truyền viên pháp luật xã Vĩnh Hoàng.
+ Kế hoạch số 2775/KH-UBND ngày 14/9/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026–2030”.
+Công văn số 2388/UBND-VP ngày 06/8/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về việc quản lý, sử dụng, nâng cao năng lực đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật.
+ Kế hoạch số 2853/KH-UBND ngày 18/9/2026 về Triển khai tập huấn cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật;Tập huấn viên và hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
+Giấy mời số 2891/GM-UBND của UBND xã Vĩnh Hoàng ngày 22/9/2026 về tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, Tập huấn viên hoà giải và hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng năm 2026.
+Hình ảnh Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, Tập huấn viên hoà giải và hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng năm 2026 tại các đường link:
https://www.facebook.com/share/p/1D2SYWfQxY/
https://www.facebook.com/share/p/1b6m9N13tz/
+Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của xã và có sự kết nối với Cổng Pháp luật Quốc gia tại chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật: https://vinhhoang.quangtri.gov.vn/vi/chi-tiet-tin/-/view-article/1/1772422344776/1792737991602 
+Thực hiện tuyên truyền, phổ biến trên trang FB: Vĩnh Hoàng online (https://www.facebook.com/search/top/?q=v%C4%A9nh%20ho%C3%A0ng%20online) 
Fanpage: Tuyên truyền Phổ biến Giáo dục Pháp luật xã Vĩnh Hoàng
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61577497734084)
+Xây dựng, số hoá các tài liệu, sản phẩm truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật như video clip:
https://www.facebook.com/reel/1967604687972259
https://www.facebook.com/reel/2174028280129868
https://www.facebook.com/share/v/1FJUs3zcE9/
+Kế hoạch số 2734/KH-UBND ngày 10/9/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
+ Kế hoạch số 510/KH-UBND ngày 03/3/2026 Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng giai đoạn 2026-2027
+ Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 02/3/2026 về
Triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
+ Kế hoạch số 2775/KH-UBND ngày 14/9/2026 về  Thực hiện Đề án “ Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030”
+ Công văn số 645/UBND-VP ngày 20/3/2026 về việc phân công nhiệm vụ và hướng dẫn đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
+ Kế hoạch số 728/KH-UBND ngày 27/3/2026 về thực hiện Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 15/2025/TT-BTP ngày 11/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
+ Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 04/02/2026 Triển khai thực hiện Quyết định số 2715/QĐ-TTg ngày 13/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các khuyến nghị của Uỷ ban Nhân quyền Liên hợp quốc đối với báo cáo lần thứ tư của Việt Nam về thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
+ Kế hoạch số 1102/KH-UBND ngày 24/4/2026  Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp
công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã.
+ Tuyên truyền các quy định về Tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trên trang fanpage Tuyên truyền phổ biến pháp luạt xã Vĩnh Hoàng:
https://www.facebook.com/share/p/1F3wH3kkUx/
+ Tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho đối tượng đặc thù, đối tượng thanh, thiếu niên; địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn xã và thực hiện giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục:
https://www.facebook.com/share/p/1CnNYBBz1V/?mibextid=WC7FNe
https://www.facebook.com/share/p/1EA91881Sr/?mibextid=WC7FNe
https://www.facebook.com/share/p/1FGNafYDux/?mibextid=WC7FNe
https://www.facebook.com/share/p/1FAcQV65kV/?mibextid=WC7FNe
+ Công văn số 26/UBND-VHXH ngày 06/01/2026 về việc triển khai tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
+ Công văn số 32/UBND- VP ngày 08/01/2026 về việc hướng dẫn đẩy mạnh tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về
bầu cử.
+ Ngoài ra đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử xã Vĩnh Hoàng, các trang fanpage: Vĩnh Hoàng Online, Công an xã Vĩnh Hoàng:
https://www.facebook.com/share/v/1LsHBmPtVa/
https://www.facebook.com/share/v/19mgSGmGmJ/
https://vinhhoang.quangtri.gov.vn/vi/chi-tiet-tin/-/view-article/1/0/1773103140063
https://www.facebook.com/share/v/1CgsqJmcqf/
https://www.facebook.com/share/v/1BtfbW8F8S/
+Kế hoạch số 1626/KH-UBND ngày 09/6/2026 về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
+Kế hoạch số 327/KH_UBND ngày 03/02/2026 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng;
+Công văn số 288/UBND-VP ngày 30/01/2026 về việc tăng cường công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
+Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 11/02/2026 về triển khai thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý năm 2026.
+ Công văn số 2610/UBND-KT ngày 28/8/2026 về việc phối hợp thực hiện chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh.
+Thường xuyên rà soát, cập nhật và cung cấp thông tin pháp luật, chính sách mới có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông qua Trang Fanpage Tuyên truyền phổ biến pháp luật xã Vĩnh Hoàng:
https://www.facebook.com/share/p/19sJNPKiSs/
https://www.facebook.com/share/p/18saa9iVj2/
https://www.facebook.com/share/p/1DmHBPkxcY/
+Trang thông tin điện tử xã đã tích hợp đường dẫn liên kết đến Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã tiếp cận thông tin, tra cứu quy định, thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và tìm hiểu các quy định pháp luật có liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh: https://vinhhoang.quangtri.gov.vn/vi/


	

	Chỉ tiêu 5
	Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	UBND cấp xã thực hiện ít nhất 02 (hai) hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau đây:
- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến;
- Ứng dụng công nghệ số trong tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng/Thông tin điện tử của HĐND, UBND cấp xã và có sự kết nối với Cổng Pháp luật Quốc gia (đối với cấp xã đã có Cổng/Trang thông tin điện tử);
- Sử dụng mạng xã hội hoặc các nền tảng cộng đồng trực tuyến khác để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật (ít nhất một trong các hình thức sau: Zalo OA, Facebook Fanpage, Youtube...);
- Xây dựng, số hoá các tài liệu, sản phẩm truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật như video clip hoặc podcast hoặc audio…;
- Xây dựng chatbox giải đáp pháp luật;
- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tin nhắn điện thoại;
- Hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số khác bảo đảm phù hợp với 
thực tiễn.
	≥ 02 hoạt động

	≥ 02 hoạt động

	Đạt 01/01 nội dung
	- Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của xã và có sự kết nối với Cổng Pháp luật Quốc gia tại chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật: https://vinhhoang.quangtri.gov.vn/vi/chi-tiet-tin/-/view-article/1/1772422344776/1792737991602 
- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến trên trang FB: Vĩnh Hoàng online (https://www.facebook.com/search/top/?q=v%C4%A9nh%20ho%C3%A0ng%20online) 
Fanpage: Tuyên truyền Phổ biến Giáo dục Pháp luật xã Vĩnh Hoàng
(https://www.facebook.com/profile.php?id=61577497734084)
-  Xây dựng, số hoá các tài liệu, sản phẩm truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật như video clip:
https://www.facebook.com/reel/1967604687972259
https://www.facebook.com/reel/2174028280129868
https://www.facebook.com/share/v/1FJUs3zcE9/

	

	Chỉ tiêu 6 
	Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 03/03 nội dung
	
	Đạt 03/3 nội dung
	
	

	
	1. UBND cấp xã bố trí công chức, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn cấp xã

	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	- Thông báo số 854/TB-VP ngày 02/10/2026 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng HĐND&UBND xã Vĩnh Hoàng;
- Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng về việc công nhận tuyên truyền viên pháp luật xã Vĩnh Hoàng;
- Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã Vĩnh Hoàng;
- Quyết định số 01/QĐ – HĐPBGDPL ngày 30/10/2026 của Hội đồng phối hợp PBGDPL xã về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã Vĩnh Hoàng.
- Dự toán kinh phí chi cho công tác Tư pháp-hộ tịch năm 2026 được phê duyệt;
- Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND xã Vĩnh Hoàng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc xã. Trong đó, chi cho công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, Hòa giải là 68.000.000.
	

	
	2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đã ban hành được bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện
      Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật được bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện/Tổng số nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trong Kế hoạch) x 100.
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Dự toán kinh phí chi cho công tác Tư pháp-hộ tịch năm 2026 được phê duyệt;
- Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND xã Vĩnh Hoàng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc xã. Trong đó, chi cho công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, Hòa giải là 68.000.000.
- Phiếu chi thanh toán hội nghị Tuyên truyền Luật, tập huấn kỹ năng Hòa giải, tuyên truyền phổ biến pháp luật.

	

	
	3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật
      Tỷ lệ % = (Tổng số tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng/Tổng số tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn cấp xã) x 100.
	≥ 90%

	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Kế hoạch số 2853/KH-UBND ngày 18/9/2026 về Triển khai tập huấn cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật;Tập huấn viên và hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
- Giấy mời số 2891/GM-UBND của UBND xã Vĩnh Hoàng ngày 22/9/2026 về tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, Tập huấn viên hoà giải và hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng năm 2026.
- Phiếu chi thanh toán hội nghị Tuyên truyền Luật, tập huấn kỹ năng Hòa giải, tuyên truyền phổ biến pháp luật.
- Danh sách tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật (có xác nhận của UBND cấp xã).
- Hình ảnh Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, Tập huấn viên hoà giải và hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng năm 2026 tại các đường link:
https://www.facebook.com/share/p/1D2SYWfQxY/
https://www.facebook.com/share/p/1b6m9N13tz/
	

	Chỉ tiêu 7
	Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý
	Đạt 03/03 nội dung
	
	Đạt 03/3 nội dung
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hằng năm theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý
	
	
	Đạt 01/01 nội dung
	Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 27/01/2026 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026.
-Công văn số 288/UBND-VP ngày 30/01/2026 về việc tăng cường công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Kế hoạch số 408/KH_UBND ngày 11/02/2026 về triển khai thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý năm 2026.
- Kế hoạch số 1626/KH-UBND ngày 09/6/2026 về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
- Kế hoạch số 327/KH_UBND ngày 03/02/2026 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng;
	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hằng năm
      Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đã triển khai và hoàn thành trên thực tế/Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong kế hoạch) x 100.
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 27/01/2026 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026.
-Công văn số 288/UBND-VP ngày 30/01/2026 về việc tăng cường công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
- Kế hoạch số 1626/KH-UBND ngày 09/6/2026 về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
- Kế hoạch số 327/KH_UBND ngày 03/02/2026 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng;
- Công văn số 288/UBND-VP ngày 30/01/2026 về việc tăng cường công tác phối
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
- Tỷ lệ hoàn thành 4/4 nhiệm vụ  theo kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý của xã đạt 100%

	

	
	3. Xây dựng chuyên mục chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của HĐND, UBND cấp xã và được cập nhật đầy đủ, kịp thời (đối với cấp xã đã có Cổng/Trang Thông tin điện tử)
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	- Xây dựng chuyên mục Trợ giúp pháp lý trên Trang thông tin điện tử xã Vĩnh Hoàng và được cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về Trợ giúp pháp lý tại đường link: 
https://vinhhoang.quangtri.gov.vn/vi/
- Thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý trên trang Fanpage: Tuyên truyền Phổ biến Giáo dục Pháp luật xã Vĩnh Hoàng (https://www.facebook.com/profile.php?id=61577497734084)
	

	Tiêu chí 3
	Hòa giải cơ sở
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	
	

	Chỉ tiêu 1
	Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	Đạt 02/02 nội dung
	
	Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Tỷ lệ tổ hoà giải được thành lập, kiện toàn theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở
     Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà giải được thành lập, kiện toàn đáp ứng yêu cầu về số lượng, thành phần theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở/Tổng số tổ hoà giải phải thành lập, kiện toàn trên địa bàn cấp xã) x 100
    (Trong năm đánh giá không phát sinh yêu cầu thành lập, kiện toàn tổ hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Tổ hoà giải được thành lập, kiện toàn theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở đạt tỷ lệ 100%
- Hoà giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở đạt tỷ lệ 100%
- Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng về việc công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải 23 thôn, xã Vĩnh Hoàng.
- Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng về việc công nhận Hòa giải viên cơ sở xã Vĩnh Hoàng.
- Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng về việc cho thôi làm Hòa giải viên ở cơ sở.
- Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng về việc công nhận Hòa giải viên và kiện toàn Tổ hòa giải thôn Hòa Bình.
- Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng về việc công nhận Hòa giải viên và kiện toàn Tổ hòa giải thôn Hiền Dũng.
 - Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng về việc thành lập Tổ hòa giải và công nhận Hòa giải viên thôn Vĩnh Trung.
- Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng về việc thành lập Tổ hòa giải và công nhận Hòa giải viên thôn Vĩnh Thái.
- Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng về việc thành lập Tổ hòa giải và công nhận Hòa giải viên thôn Vĩnh Hòa.
- Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng về việc thành lập Tổ hòa giải và công nhận Hòa giải viên thôn Trường Kỳ.
- Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng về việc thành lập Tổ hòa giải và công nhận Hòa giải viên thôn Tân Mỹ.
- Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng về việc thành lập Tổ hòa giải và công nhận Hòa giải viên thôn Mỹ Tú.
- Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng về việc thành lập Tổ hòa giải và công nhận Hòa giải viên thôn Huỳnh Công Tây.
- Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng về việc thành lập Tổ hòa giải và công nhận Hòa giải viên thôn Hùng Cường.
- Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng về việc thành lập Tổ hòa giải và công nhận Hòa giải viên thôn Bắc Vĩnh Thái.
	

	
	2. Tỷ lệ hoà giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở
     Tỷ lệ % = (Tổng số hoà giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở/Tổng số hoà giải viên phải thực hiện bầu, công nhận, cho thôi trên địa bàn cấp xã) x 100.
    (Trong năm đánh giá không phát sinh yêu cầu kiện toàn, công nhận, cho thôi hòa giải viên được xác định là đạt chỉ tiêu này).
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	Chỉ tiêu 2
	Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	Đạt 02/02 nội dung
	
	Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở
     Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc đã hòa giải theo quy định/Tổng số vụ, việc hoà giải đã tiếp nhận trên địa bàn cấp xã) x 100.
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Các vụ việc được tiếp nhận và tiến hành hòa giải tại các tổ: 13/13 vụ.  Đạt 100% 
- 12 Báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải.
	

	
	2. Tỷ lệ các vụ, việc hoà giải ở cơ sở được hoà giải thành
    Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc hòa giải thành/Tổng số vụ, việc đã hòa giải theo quy định) x 100(Trong năm đánh giá không phát sinh vụ, việc hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này).
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Các vụ việc được tiếp nhận và tiến hành hòa giải tại các tổ: 13 vụ.  Trong đó có 13/13 vụ hòa giải thành đạt tỷ lệ 100%; 
- 12 Báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải.
- Các biểu 05b Tình hình hoạt động hòa giải trên địa bàn được xuất từ phần mềm Thống kê Bộ Tư pháp.
- Quyết đinh số 1199/QĐ-UBND ngày 01/07/2026 Về việc thanh toán thù lao cho hòa giải viên;
- Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về việc chi bổ sung thù lao đợt 2 cho hòa giải viên
- Quyết đinh số 2127/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 Về việc thanh toán thù lao cho hòa giải viên;

	 

	Chỉ tiêu 3
	Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ tổ hoà giải thực hiện ít nhất 02 (hai) hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở sau đây:
- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ sau đây tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở: Luật sư, luật gia, trợ giúp viên pháp lý, Hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, người đã hoặc đang công tác trong lĩnh vực pháp luật.
- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ nêu trên hỗ trợ pháp lý hoặc tư vấn cho tổ hoà giải để giải quyết vụ, việc thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở.
- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ nêu trên tham gia tập huấn, bồi dưỡng cho hoà giải viên.
- Các hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức khác trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở.
       Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà giải thực hiện ít nhất 02 hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hoà giải ở cơ sở/Tổng số tổ hòa giải trên địa bàn cấp xã) x 100.
	≥ 80%

	>80% (02 hoạt động)
	Đạt 01/01 nội dung
	
- Kế hoạch số 2853/KH-UBND ngày 18/9/2026 về Triển khai tập huấn cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật;Tập huấn viên và hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
- Giấy mời số 2891/GM-UBND của UBND xã Vĩnh Hoàng ngày 22/9/2026 về tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, Tập huấn viên hoà giải và hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng năm 2026.
- Văn phòng HĐND&UBND xã chỉ đạo chuyên viên phụ trách công tác tư pháp phối hợp, hỗ trợ các Tổ hòa giải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về pháp luật, hỗ trợ xác định căn cứ pháp lý, phương pháp và nghiệp vụ hòa giải; hướng dẫn lập biên bản, ghi nhận kết quả hòa giải và theo dõi việc thực hiện các thỏa thuận hòa giải thành. Cụ thể:
+ Công văn số   /VP ngày 27/3/2026 của HĐND&UBND về việc phối hợp, hỗ trợ các tổ hoà giải ở cơ sở trên địa bàn xã.
+ Văn bản đề nghị về việc hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý đối với vụ việc hòa giải ở cơ sở của các tổ hoà giải
+ Phiếu hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý đối với vụ việc hòa giải ở cơ sở do chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND lập, có ký nhận của người đề nghị hướng dẫn,
+ Sổ theo dõi việc hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý về hoà giải ở cơ sở.
 



	

	Chỉ tiêu 4
	Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác hòa giải ở cơ sở theo của quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	Đạt 04/04 nội dung
	
	Đạt 04/04 nội dung
	
	

	
	1. Uỷ ban nhân dân cấp xã bố trí công chức làm công tác hoà giải ở cơ sở, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn cấp xã
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	- Thông báo số 854/TB-VP ngày 02/10/2026 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng HĐND&UBND xã Vĩnh Hoàng;
- Dự toán kinh phí chi cho công tác Tư pháp-hộ tịch năm 2026 được phê duyệt;
- Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND xã Vĩnh Hoàng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc xã. Trong đó, chi cho công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, Hòa giải là 68.000.000.

	

	
	2. Tỷ lệ hoà giải viên được cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải ở cơ sở   
	≥ 90%
	>90%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Kế hoạch số 2853/KH-UBND ngày 18/9/2026 về Triển khai tập huấn cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật;Tập huấn viên và hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng.
- Giấy mời số 2891/GM-UBND của UBND xã Vĩnh Hoàng ngày 22/9/2026 về tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, Tập huấn viên hoà giải và hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng năm 2026.
- Phiếu chi thanh toán hội nghị tập huấn kỹ năng Hòa giải, tuyên truyền phổ biến pháp luật.
- Danh sách Hòa giải viên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hòa giải cơ sở (có xác nhận của UBND cấp xã).
- Hình ảnh Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, Tập huấn viên hoà giải và hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng năm 2026 tại các đường link:
https://www.facebook.com/share/p/1D2SYWfQxY/
https://www.facebook.com/share/p/1b6m9N13tz/
	

	
	3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động đúng mức chi theo quy định 
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	Phiếu chi thanh toán tiền Văn phòng phẩm cho tổ hòa giải 06 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2026.
	

	
	4. Tỷ lệ vụ, việc đã hoà giải được hỗ trợ thù lao cho hoà giải viên đúng mức chi theo quy định
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Quyết đinh số 1199/QĐ-UBND ngày 01/07/2026 Về việc thanh toán thù lao cho hòa giải viên;
- Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã Vĩnh Hoàng về việc chi bổ sung thù lao đợt 2 cho hòa giải viên
- Quyết đinh số 2127/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 Về việc thanh toán thù lao cho hòa giải viên;
- Phiếu chi thanh toán tiền Văn phòng phẩm cho tổ hòa giải 06 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2026.

	

	Kết quả chung (5)
	Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật



	NGƯỜI THỰC HIỆN
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